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	I.
	LISTENING
	1. Nghe một đoạn hội thoại trong 1.5 - 2 phút (khoảng 60 – 80 từ) liên quan đến chủ đề đã học: Sports and games. ( unit 8)
	Nhận biết: 
- Nghe lấy thông tin chi tiết.
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	2. Nghe một đoạn hội thoại khoảng 1.5-2 phút (khoảng 60 – 80 từ) liên quan đến chủ đề đã học: Sports and games. ( unit 8)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu: 
- Hiểu nội dung chính của đoạn độc thoại để tìm câu trả lời đúng.
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	Vận dụng: 
- Nắm được ý chính của bài nghe để đưa ra câu trả lời phù hợp.
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	II.
	LANGUAGE
	1. Pronunciation
Cách phát những âm ở phần unit 7 và unit 9.
	Nhận biết:
- Nhận biết cách phát những âm ở phần unit 7 và unit 9.
	2
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	2. Vocabulary
Từ vựng đã học theo chủ đề của Unit 7,8,9
	Nhận biết:
- Nhận ra, nhớ lại, liệt kê được các từ vựng theo chủ đề đã học. 
	6
	
	
	
	
	
	
	
	6
	

	
	
	
	Thông hiểu:
- Hiểu và phân biệt được các từ vựng theo chủ đề đã học ở Unit 7,8,9.
- Nắm được các mối liên kết và kết hợp của từ trong bối cảnh và ngữ cảnh tương ứng.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3. Grammar
Các chủ điểm ngữ pháp đã học: hình thức đúng của từ.
	Thông hiểu: 
- Hiểu và phân biệt các chủ điểm ngữ pháp đã học.
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	Vận dụng: 
- Vận dụng những điểm ngữ pháp đã học vào bài viết.
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	2

	III.
	READING
	1. Cloze test 
Hiểu được bài đọc có độ dài khoảng 80-100 từ về các chủ điểm đã học: Sports and games. ( unit 8)
	Nhận biết: 
- Nhận ra được các thành tố ngôn ngữ và liên kết về mặt văn bản.
	8
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	2. Reading comprehension
[bookmark: _GoBack]Hiểu được nội dung chính và nội dung chi tiết đoạn văn bản có độ dài khoảng 80-100 từ, xoay quanh các chủ điểm đã học: Cities of the world. (unit 9)
	Vận dụng:
- Vận dụng hiểu nội dung để trả lời câu hỏi 
	2
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	Thông hiểu: 
- Hiểu ý chính của bài đọc
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	IV.
	WRITING
	1.  Error indentification : Xác định lỗi sai

	Thông hiểu : thông hiểu về ngữ pháp để tìm ra lỗi sai và sửa lại cho đúng
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	2

	
	
	2. Sentence transformation: 
Viết lại câu dùng từ gợi ý hoặc cho trước.
	Vận dụng :
Hiểu câu gốc và sử dụng các từ gợi ý để viết lại câu sau
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	2

	
	
	3. Sentence building: 
Sử dụng từ hoặc từ gợi ý để viết câu.
	Vận dụng cao: Sử dụng các từ, cụm từ đã cho để viết thành câu hoàn chỉnh.
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Name:……………………              ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2
Class: 6A….                                   MÔN: TIẾNG ANH  LỚP 6
                                            Năm học: 2023-2024  (Thời gian : 60’ )
 
A.LISTENING: ( 2ms )
I. Listen to the paragraph.Decidethe statements are true ( T ) or false (F): (1m)
1.The passages are about two sportsmen.                                 T / F
2. Hai goes cycling at the weekend.                                          T / F
3. Hai’s favourite sport is karate.                                               T / F
4. Alice plays computer games every day.                                 T / F
II. Listen to the conversation and choose the correct answers: (1m)
1. Hai plays………..at school
A. soccer                B. volley ball                C. tennis                   D. badminton
2. Hai practises karate at the club………..times a week.                
A. four                    B. five                           C. two                      D. three
3……….likes watching sport on TV. 
A. Alice                  B. Hai                            C. Tom                    D. Susan
4. Alice plays……….every Saturday.
A. volley ball          B. badminton                C. chess                    D. soccer
B.LANGUAGE FOCUS: ( 3ms )	
I. Find the word which has a different sound in the part underlined (0,5m)
1.  A. brother               B. through              C. then                 D. weather
2.  A. tower                 B. show                  C. slow                 D. motor
II. Supply the correct form of the words in brackets: ( 1m )
1.VTV is a……………….television channel in Viet Nam. ( nation )
2.English is an……………….and important subject. ( interest )
3.The people in my city are…………….and helpful. ( friend )
4.Ha Noi is famous for its…………..street food. ( taste )
III. Choose the correct answer A, B, C or D to finish the sentences ( 1,5m)
1……….draw on the walls and tables, please. 
A. Do                          B. Don’t    	        C. Should	    D. Shouldn’t
2. Last summer, I………..fishing with my uncle in the afternoon.
A.  go                          B. went	        C. goes                    D. going
3. Linda is……….cousin.
A.  him                        B. he                        C.he’s	                D. his
4. This is my new dress. Look at…………!	
A. I                              B. mine                    C. me                      D. my
5. The children………………in the yard at the moment.
A. play                        B. are playing          C. is playing            D. plays
6. They………..the bus yesterday.
A. don’t catch             B. weren’t catch      C. didn’t catch         D. not catch
C.READING: ( 3ms )
I. Read the passage. Choose the best answer A, B, C or D: ( 2ms )
   (1)…….the United States, many adults and children (2)………..overweight. Some people eat (3)…………….food at meals. They also eat snacks between meals. Sometimes people eat healthy things like fruit or vegetables (4)………..many Americans eat a lot of junk food such as cookies, candies and potato chips. Eating junk food can (5)…………people gain weight. People also gain weight (6)…………..they don’t get enough (7)………,People need to walk, run, ride bicycles or walk out in health clubs and gyms. When people exercise, they (8)………..good and have more energy. A good diet and exercise will help you live a long and healthy life.
1.A. On                       B. In                             C. At                      D. From 
2.A. is                         B. was                          C. were                   D. are
3.A. too many             B. too much                 C. few                     D. plenty
4.A. but                       B. because                    C. although             D. so that
5.A. get                       B. lead                          C. urge                    D. make
6.A. so                        B. however                   C. but                      D. because
7.A. exercises             B. work                        C. money                 D. energy
8.A. make                   B. taste                         C. have                     D. feel
II.Read the text carefully then decide whether the following statements are true (T) or false (F): (1m)
   Los Angeles, California is the most exciting city in the USA. It’s got Hollywood, Disneyland, fantastic beaches and LA Dodgers baseball team. But it was not always exciting. In 1990, it was smaller and quieter, and Hollywood was a small village. The film studios came, the village of Hollywood changed a lot. Today, this city is becoming more popular and famous in the world. It’s got more than 2,000 stars on it. In Los Angeles, it’s always sunny and there are a lot of attractions: shopping centers, theaters, museums, parks,…..It’s one of the best cities in the world.
1. Hollywood’s got more than 2,000 stars on it.                                            T / F
2. Los Angeles was very large and noisy in the past.                                     T / F
3.There isn’t any a shopping center, a theaters, a museums and a park.          T / F
4. Los Angeles is one of the best cities in the world.                                        T / F
D.WRITING:	( 2ms )	
I.Find a mistake in each sentence and correct: (0,5m )	
1. Where is he park his bike?
        A     B C           D
 2. He is a friend of her 
      A  B               C  D
II. Rewrite the following sentences without changing the meaning: (0,5m)
1. You should not play soccer in the street.
=> Don’t………………………………….
2. Let’s go camping in Suoi Mo.
=> Why…………………………………..?
III. Write complete sentences, using the given words and phrases. (1m)
1. I / take part / swimming competition / school / last week / and / win / third prize.
=>
2. I / can’t / soccer / classmates /this afternoon / because / I / visit / my grandmother / hospital.
=>
3. My mother / not / go / pagoda / a month ago.
=>
4. She / go / judo club / every weekend.
=>





* KEY: 
A.LISTENING: ( 2ms )
Tape script: Hello. My name’s Hai. I love sport. I play volleyball at school and I often go cycling with my dad at the weekend. But my favourite sport is karate. I practise it three times a week. It makes me strong and confident. My name’s Alice. I’m twelve years old. I don’t like doing sport very much, but I like watching sport on TV. My hobby is playing chess. My friend and I play chess every Saturday. I sometimes play computer games, too. I hope to create a new computer game one day.
I. Listen to the paragraph.Decidethe statements are true ( T ) or false (F): (1m)
1. F                     2. T                  3. T                      4. F
II. Listen to the conversation and choose the correct answers: (1m)
1. B.                   2. D.                 3. A.                     4. C.                     
B.LANGUAGE FOCUS: ( 3ms )	
I. Find the word which has a different sound in the part underlined (0,5m)
1. B.                  2. A.                
II. Supply the correct form of the words in brackets: ( 1m )
1. national         2. interesting                 3. friendly                   4. tasty
III. Choose the correct answer A, B, C or D to finish the sentences ( 1,5m)
1. B.            2. B             3. D.              4. B.                  5. B.                   6. C.          
C.READING: ( 3ms )
I. Read the passage. Choose the best answer A, B, C or D: ( 2ms )
1.B.             2.D.             3.B.                4.A.                   5.D.                   6.D.                 7.A.                 8.D. 
II.Read the text carefully then decide whether the following statements are true (T) or false (F): (1m)
1. T             2. F              3. F                4. T 
D.WRITING: ( 2ms )	
I.Find a mistake in each sentence and correct: (0,5m )	
1. B => does                   2. D => hers
II. Rewrite the following sentences without changing the meaning: (0,5m)
1. => Don’t play soccer in the street.
2. => Why don’t we go camping in Suoi Mo?
III. Write complete sentences, using the given words and phrases. (1m)
1. => I took part in the swimming competition at my school last week and I won the third prize.
2. => I can’t play soccer with my classmates this afternoon because I have to visit my grandmother in the hospital.
3.  => My mother didn’t go to the pagoda a month ago.
4. => She goes to the judo club every weekend.
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